
GREENSPACE
Bảng So Sánh Vật Tư Hoàn Thiện & Nội Thất (Phụ Lục 01 & 02)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC GÓI TIÊU CHUẨN (CƠ BẢN) GÓI NÂNG CAO (TỐT) GÓI CAO CẤP (VIP)

I. GẠCH ỐP LÁT

1. Gạch nền tầng trệt, lầu Gạch Taicera / Đồng Tâm 60x60cm

Bóng kiếng toàn phần

Gạch Bạch Mã / Taicera 80x80cm

Bóng kiếng / Đá mờ cao cấp

Gạch Tây Ban Nha / Ấn Độ
80x80cm

Hoặc gạch khổ lớn 60x120cm

2. Gạch ốp tường WC Gạch 30x60cm Đồng Tâm Gạch 30x60cm Bạch Mã (Có viền

trang trí)

Gạch 30x60cm nhập khẩu Tây Ban

Nha

II. SÀN GỖ (PHÒNG NGỦ)

1. Vật liệu sàn Sàn gỗ công nghiệp Kosmos / An

Cường dày 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Robina /

Thaixin dày 12mm

Sàn nhựa giả gỗ dán keo hoặc Sàn

gỗ tự nhiên Sồi / Căm Xe

III. SƠN NƯỚCHẠNG MỤC GÓI TIÊU CHUẨN (CƠ BẢN) GÓI NÂNG CAO (TỐT) GÓI CAO CẤP (VIP)

1. Sơn nội thất Sơn Maxilite (Việt Nam) Sơn Jotun Majestic (Lau chùi hiệu

quả)

Sơn Dulux 5 in 1 (Bóng mờ, kháng

khuẩn)

2. Sơn ngoại thất Sơn Maxilite ngoại thất Sơn Jotun Jotashield Sơn Dulux Weathershield

IV. HỆ THỐNG CỬA

1. Cửa chính, cửa ban công Nhôm hệ 1000, kính cường lực 8mm Nhôm Xingfa Việt Nam, kính cường

lực 8mm

Nhôm Xingfa Nhập Khẩu (Quảng

Đông), kính cường lực 10mm

2. Cửa phòng ngủ Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine Cửa nhựa giả gỗ Composite / ABS

Hàn Quốc

Cửa gỗ tự nhiên Sồi / Gõ đỏ

V. THIẾT BỊ ĐIỆN & CHIẾU SÁNG

1. Công tắc, ổ cắm Thương hiệu Sino Thương hiệu Panasonic (Dòng

Wide)

Thương hiệu Schneider / Panasonic

(Dòng cao cấp, mặt kính)

2. Đèn chiếu sáng (Downlight) Đèn LED âm trần MPE / Duhal Đèn LED âm trần Panasonic /

Philips

Đèn LED cao cấp, có viền trang trí

hoặc chỉnh màu thông minh

VI. THIẾT BỊ VỆ SINH

1. Bồn cầu, Lavabo Thương hiệu Viglacera / Caesar Thương hiệu Inax (Dòng tiêu chuẩn) Thương hiệu TOTO / Kohler (Men

chống bám bẩn)
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2. Vòi sen, vòi lavabo Thương hiệu Caesar Thương hiệu Inax Thương hiệu TOTO (Sen cây nóng

lạnh)

VII. HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT (PHỤ LỤC 02)

1. Tủ Bếp (Trên & Dưới) Gỗ MDF chống ẩm, phủ Melamine 

An Cường. Mặt đá Granite tự nhiên.

Gỗ MDF chống ẩm phủ Acrylic bóng

gương. Mặt đá Marble cao cấp. Phụ

kiện bếp Eurogold.

Gỗ Nhựa / Gỗ tự nhiên sơn Inchem

cao cấp. Mặt đá Vicostone. Phụ kiện

bếp Hafele / Blum.

2. Tủ quần áo, Giường ngủ Thiết kế tiêu chuẩn, MDF Melamine.

Giường có hộc kéo cơ bản.

Thiết kế kịch trần, kết hợp kính

cường lực và đèn LED cảm ứng.

Thiết kế tân cổ điển hoặc hiện đại vật

liệu cao cấp (Gỗ óc chó, da

Microfiber).
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